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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số:          /NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Điện Biên, ngày      tháng 6 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NHẤT
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;;

Sau khi xem xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày   tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày     tháng 6 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ với các nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư
Thực hiện rà soát đánh giá lại hiện trạng các điểm di tích; xác định rõ ranh giới phạm vi đất di tích cần được khoanh vùng, bảo vệ; xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cư, khu vực bảo vệ môi trường sinh thái. 

Thực hiện cắm mốc bảo vệ di tích, các mốc được xác định theo tọa độ nhà nước VN2000 để tạo cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho công tác quản lý có hiệu quả, tránh sự xâm lấn của các hộ dân lân cận. Trích đo địa chính thửa đất để xác định chính xác hình thể, kích thước và diện tích thửa đất phục vụ công tác quản lý các di tích của cơ quan chủ quản. Đồng thời để phục vụ lập hồ sơ pháp lý liên quan đến các điểm di tích.

Lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các điểm di tích phục vụ cho công tác quản lý lâu dài các điểm di tích.

2. Nội dung, quy mô đầu tư
a) Trích đo chỉnh lý trong hệ tọa độ quốc gia VN2000 cho 45/45 điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ theo quy mô diện tích đất điểm di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(Chi tiết danh sách 45 điểm di tích như Phụ lục 1 kèm theo)

b) Đo đạc, định vị, cắm mốc bảo vệ có gắn hệ tọa độ VN2000 cho 45/45 theo điểm di tích  thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ theo quy mô diện tích đất điểm di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Chi tiết theo Phụ lục 1).

c) Đền bù, giải phóng mặt bằng cho 26/45 điểm di tích theo quy mô diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo).

d) Lập hồ sơ thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 43/45 điểm di tích theo quy mô diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Dò phá bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cho 6 điểm di tích chưa thực hiện trùng tu, tôn tạo theo quy mô diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo).

f) Hoàn thiện hồ sơ khoa học cho 22 điểm di tích được xếp hạng đặc cách chưa có đủ thành phần hồ sơ theo quy định 

(Chi tiết như Phụ lục 4 kèm theo).
3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 130.248 triệu đồng. Trong đó:

- Giai đoạn I (Năm 2021-2025): 50.000 triệu đồng.

- Giai đoạn II (Sau năm 2025): 80.248 triệu đồng.

5. Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương. Cơ cấu nguồn vốn: Sử dụng 100% vốn ngân sách Trung ương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại 45 điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo.

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 
- Giai đoạn I (Năm 2022-2025): Thực hiện toàn bộ các nội dung đầu tư dự án trừ các nội dung thực hiện trong giai đoạn II.

- Giai đoạn II (Sau năm 2025): Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận cho 03 điểm di tích bao gồm: Cứ điểm 310 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên); Hận thù Noong Nhai (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên); Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (Địa điểm: Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết ngày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa 15, kỳ họp thứ nhât thông qua ngày     tháng 6 năm 2021./.

	Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Các Sở: Văn hóa TT&DL; Kế hoạch & Đầu tư;   

  Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và MT; Nông  

  nghiệp và PTNT; Khoa học và CN; Công an tỉnh; 
  Bộ Chỉ huy QST;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lư​​u: VT./.

	
	             CHỦ TỊCH




Phụ lục 1: 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      /6/2021 của HĐND tỉnh)

DANH MỤC 45 ĐIỂM DI TÍCH

	TT
	Tên và địa điểm di tích

	1
	Đồi Him Lam (Địa điểm: Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ)

	2
	Đồi D1(Địa điểm: Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ)

	3
	Hầm Đờ Cát (Địa điểm: Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ)

	4
	Cầu Mường Thanh (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	5
	Đồi A1 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	6
	Đồi E1 (Địa điểm: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ)

	7
	Đồi E2 (Địa điểm: Phường Tân Thanh và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ)

	8
	Đồi F (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	9
	Đồi D2 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	10
	Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Địa điểm: Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ)

	11
	Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 ở Thanh Minh (Địa điểm: Xã Thanh Minh, TP ĐBPhủ)

	12
	Đồi Độc Lập (Địa điểm: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

	13
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	14
	Trận địa H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh (Địa điểm: Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ)

	15
	Đường kéo pháo bằng tay của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ(Địa điểm: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ)

	16
	Nơi anh hùng Bế Văn Đàn hy sinh (Địa điểm: Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên)

	17
	Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	18
	Sở Chỉ huy tiền phương của tổng cục cung cấp (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	19
	Trận địa pháo của Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 (Địa điểm: Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ)

	20
	Đồi bản Kéo (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ)

	21
	Đèo Pha Đin (Địa điểm: Xã Tỏa Tỉnh, huyên Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La)

	22
	Khu vực tập kết hậu cần ngã ba Tuần Giáo (Địa điểm: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo)

	23
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He (Địa điểm: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ)

	24
	Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62 (Địa điểm: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ)

	25
	Cứ điểm 311 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	26
	Cứ điểm 311A (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	27
	Cứ điểm 311B (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên).

	28
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Tâu (Địa điểm: Xã Hua Thanh, huyện Điện Biên)

	29
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Mển (Địa điểm: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

	30
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của tiểu đoàn 383, trung đoàn 376, đại đoàn 351 ở bản Hồng Líu (Địa điểm: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ)

	31
	Đồi Noong Bua (Địa điểm: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ)

	32
	Sở Chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	33
	Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội nhân dân (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	34
	Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Lai Châu (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	35
	Hồng Cúm (Địa điểm: Xã Thanh An, huyện Điện Biên).

+ Phân khu Hồng Cúm 1;

+ Phân khu Hồng Cúm 2.

	36
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Thẳm Púa (Địa điểm: Xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo)

	37
	Bia tưởng niệm Noong Nhai (Địa điểm: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên)

	38
	Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	39
	Cứ điểm 105 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ)

	40
	Cứ điểm 106 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ)

	41
	Cứ điểm 206 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ)

	42
	Cứ điểm 310 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	43
	Đồi C1 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	44
	Đồi C2 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	45
	Đồi Cháy (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)


Phụ lục 2: 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      /6/2021 của HĐND tỉnh)

DANH MỤC 26 ĐIỂM DI TÍCH CẦN ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
	TT
	Tên và địa điểm di tích

	1
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	2
	Trận địa H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh (Địa điểm: Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ)

	3
	Nơi anh hùng Bế Văn Đàn hy sinh (Địa điểm: Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên)

	4
	Đồi bản Kéo (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ).

	5
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He (Địa điểm: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ)

	6
	Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62 (Địa điểm: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ)

	7
	Khu vực tập kết hậu cần ngã ba Tuần Giáo (Địa điểm: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo)

	8
	Cứ điểm 311 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	9
	Cứ điểm 311A (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	10
	Cứ điểm 311B (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	11
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của tiểu đoàn 383, trung đoàn 376, đại đoàn 351 ở bản Hồng Líu (Địa điểm: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ)

	12
	Đồi Noong Bua (Địa điểm: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ)

	13
	Sở Chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	14
	Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội nhân dân (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	15
	Trụ sở Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Lai Châu (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	16
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Tâu (Địa điểm: Xã Hua Thanh, huyện Điện Biên)

	17
	Trận địa cao xạ pháo 37mm của tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Mển (Địa điểm: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

	18
	Hồng Cúm (Địa điểm: Xã Thanh An, huyện Điện Biên), gồm: Phân khu Hồng Cúm 1; Phân khu Hồng Cúm 2.

	19
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Thẳm Púa (Địa điểm: Xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo)

	20
	Cứ điểm 106 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ)

	21
	Đồi Cháy (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	22
	Đồi C1 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	23
	Đồi C2 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	24
	Cứ điểm 310 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	25
	Bia tưởng niệm Noong Nhai (Địa điểm: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên)

	26
	Đồi Độc Lập (Địa điểm: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)


Phụ lục 3: 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      /6/2021 của HĐND tỉnh)

DANH MỤC 06 ĐIỂM DI TÍCH CẦN DÒ PHÁ BOM MÌN, VẬT LIỆU NỔ CÒN SÓT LẠI SAU CHIẾN TRANH 

	TT
	Tên và địa điểm di tích

	1
	Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	2
	Sở Chỉ huy tiền phương của tổng cục cung cấp (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	3
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He (Địa điểm: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ)

	4
	Sở Chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	5
	Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	6
	Đồi C2 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)


Phụ lục 4: 

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày      /6/2021 của HĐND tỉnh)

DANH MỤC 22 ĐIỂM DI TÍCH CẦN HOÀN THIỆN HỒ SƠ KHOA HỌC 

	TT
	Tên và địa điểm di tích

	1
	Đồi Him Lam (Địa điểm: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ)

	2
	Đồi D1(Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

	3
	Hầm Đờ Cát (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ).

	4
	Cầu Mường Thanh (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

	5
	Đồi A1 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ).

	6
	Đồi E1 (Địa điểm: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ).

	7
	Đồi Độc Lập (Địa điểm: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

	8
	Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	9
	Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng (Địa điểm: Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ)

	10
	Đồi bản Kéo (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ)

	11
	Cứ điểm 311 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	12
	Cứ điểm 311A (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	13
	Cứ điểm 311B (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	14
	Đồi Noong Bua (Địa điểm: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ)

	15
	Hồng Cúm (Địa điểm: Xã Thanh An, huyện Điện Biên), gồm: Phân khu Hồng Cúm 1;Phân khu Hồng Cúm 2

	16
	Bia tưởng niệm Noong Nhai (Địa điểm: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên)

	17
	Cứ điểm 105 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ)

	18
	Cứ điểm 106 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ)

	19
	Cứ điểm 206 (Địa điểm: Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ)

	20
	Cứ điểm 310 (Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên)

	21
	Đồi C1 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)

	22
	Đồi C2 (Địa điểm: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ)
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